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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số 4396-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chuông trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Truyền thông đa phương tiện

Căn cứ Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 của Giám đôc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trường Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban 
hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín 
chỉ;

Căn cứ Quyết đinh số 4982, 4983-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26/10/2018 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành Phát triển và 
ứng dụng Truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành Sản phẩm Truyền thông đa 
phương tiện;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Viện trưởng Viện Báo chí,

Điều 1. Ban hành Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng 
đại học thứ nhất ngành Truyền thông đa phương tiện.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2022 - 
2023.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Viện trưởng Viện Báo chí và các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhân:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Học viện CTQG HCM,
- Hội đồng trường,
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như điều 3,
- Lưu VT. ĐT.





HỌC VIẸN CHINH TRỊ QUOC GIA 
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
(Ban hành theo Quvết định sô 4396 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

ỉ. Thông tm chung về chuông trình đào tạo
Tên chương trình bằng tiếng Việt: Truyền thông đa phuong tiện
Tên chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Multimedia 
Mã ngành: 7320104
Tên văn bằng: Củ' nhân Truyền thông đa phiroìig tiện
Đơn vị cấp bàng: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trình độ đào tạo: Đại học
Hĩnh thức đào tạo: Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Số tín chỉ toàn khóa: 130
Đơn vị quản lý: Viện Báo chí
Website:
Ngày ban hành:

2. Mục tiêu đào tạo 
2. ỉ. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện hiếu, vận dụng quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có khả năng sáng tạo và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông da 
phương tiện; hiếu và ứng dụng lý thuyết, kỹ năng i ru yên thông đa phương tiện trong truyền thông xã hội, quản trị website, tô chức thực



hiện các chương trình, chiến dịch truyên thông, các dự án phát Tri Ô11 tru ven thông đa phương tiện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có 
khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

2.2. Mục tiêu cụ thể
* về kiến thức:

- P O l: Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam liên quan đến ngành học, về quốc 
phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất;

- P02: Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng;
- P03: Có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn truyền thông đa phương tiện của Việt Nam và thế giới;
- P04: Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông da phương tiện;
- P05: Có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm và học tập ỏ' bậc sau đại học trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

* về kỹ năng:
* Kĩ năng cứng
- P06: Kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông đa phương tiện: Kỳ năng nhận diện, phân tích và đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm, các 

dòng sản phấm truyền thông đa phương tiện trên cơ sở các tiêu chí được học; Kỹ năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông 
da phương tiện: xây dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch bản truyền thông, thiết kế thông điệp và hình ảnh, thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập tác phẩm và sản phẩm truyền thông đa phương tiện...

- P07: Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện: Kỹ năng thực hiện, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 
như nhiêp ảnh, phim ngăn, video âm nhạc, các loại hình truyền thông mới như megastory, đồ hoạ 2D, 3D, animations và các kỹ thuật 
truyền thông số; Kỹ năng điều hành hoạt động sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện trong doanh nghiệp truyền thông và cơ quan, 
tô chức, doanh nghiệp là đối tác, khách hàng của doanh nghiệp truyền thông.

* Kỹ năng mềm:
- P08: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
- P09: Có kỹ năng tổng hợp. phân tích, xử lý tình huống, quản lý và lãnh đạo trong hoạt động truyền thông;
- POl 0: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.



3

* Mức độ tự chu vù trách nhiệm:
- P011: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đối, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với 

nhóm.
- P012: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt dộng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
- P013: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
- P014: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
- POỈ5: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
2.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được dào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

- Tại các cơ quan báo chỉ - truyền thông-, có thê làm ở các bộ phận sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông da phương
tiện, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm, dự án truyền thông đa phương tiện. Người dược dào tạo ngành truyền thòng đa
phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để khỏi nghiệp trong ngành báo chí truyền - thông.

- Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tô chức truyền thông đa phương tiện, các tô chức, doanh nghiệp là đối tác và khách
hàng của doanh nghiệp truyền thông đa phương tiện: bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát hành.-..;
nghiên cứu và phát triên, quản lý hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông...

- Tại các cơ sở nghiên cửu, đào tạo, bôi dưỡng liên quan đến truyền thông đa phương tiện.
* Các vị trí công việc có thê đảm nhiệm

-  Chuyên viên sáng tạo nội dung truyền thòng đa phương tiện: copvvvriter, viết kịch bản truyền thông, chụp ảnh, quay phim, dựng 
phim, thiết kế các loại hình sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Chuyên viên tô chức san xuất sán phàm truyền thông đa phương tiện: tố chức sản xuất các dòng sản phẩm truyền thông da 
phương tiện: bao gồm cả các dòng sản phẩm truyền thông truyền thống và sản phẩm truyền thông da nền tảng như: gói nhận diện thương 
hiệu, các sản phẩm truyền thông nội bộ và quảng bá, video, làm tại studio ...



V Chuyên viên phát triển vù ứng dụng sản phâm truyền thông đa phương tiện: nghiên cứu. ứng dựng và phát triển các kênh truyền 
thông đa phương tiện, tổ chức và điều hành .hoạt động kinh doanh và phát triền các dự án bản quyền format sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện, kinh doanh marketing, quản lý hình ảnh; quán trị thương hiệu, quản trị danh tiếng, quản trị khủng hoảng cho cơ quan, tô 
chức và cá nhân; phụ trách dự án hợp tác, liên kct truyền thông...

- Ngoài ra, người học sau tốt nghiệp có thể là nguồn đào tạo cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện tại các 
cơ quan nghiên cửu và các cơ sở đào tạo.

2.4. Khá năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Neu có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên có thể tham gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ các ngành về báo chí - truyền thông.
- Neu có bàng thạc sĩ có thể tham gia xét tuyến đào tạo tiến sĩ các ngành về báo chí - truyền thông.
3, Chuẩn đầu ra của chuông trình đào tạo (Program Learning Outcomes - PLOs)
3. ỉ. Kiến thức
- Kiên thức đại cương

PL O l: Hiểu và vận dụng được các nguyên lý cơ bản và thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hô 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

PL02: Vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính trị học, văn hóa học, đạo đức học, xã hội 
học...); về thế giới trong quá khứ và hiện đại, về văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình nhận thức và tiến hành hoạt động truyên 
thông.

PL 03: V ận dụng dược các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp xã 
hội học để diều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác động đến đổi tượng của hoạt động truyền thông và quản lý hoạt động 
truyền thông.

PL 04: Vận dụng được các ỉý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh 
nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động truyền thông và quản lý các lĩnh vực truyền thông.

- Kiến thức cơ sở ngành
PL05: Vận dụng dược những các lý thuyết, mô hình truyền thông, quản trị truyền thông, công chúng truyền thông, các loại hình 

truyền thông đại chúng, pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết đế ứng dụng vào
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ngành học cũng như thực tiền truyền thông đa phương tiện.
PLG6: Ket nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các hoạt động 

truyền thông đa phương tiện.
- Kiến thức ngành
PL07: Xác định được các đối tượng cơ bản của truyền thông đa phương tiện.
PL08: Phân tích được các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật và công nghệ nhiếp ảnh, đồ họa, audio, video, web ứng dụng... trong thiết 

kê, sản xuât các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
PL09: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và sáng tạo nội dung các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
PLOH): Vận dụng được auy trình và phương pháp tố chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện theo từng lĩnh vực.
PLOl 1: Phân tích được các vấn dề trong tổ chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông.
PL012: Áp dụng được các lý thuyết vào ứng dụng và phát triển các dự án truyền thông đa phương tiện.
PL013: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và tố chức sản xuất các sản phấm truyền thông đa phương tiện như phim ngan, 

chương trình thực tế, siêu phẩm số...
PL014: Hiếu và vận dụng được các quan điểm, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, phương pháp quản lý các lĩnh vực thuộc truyền 

thông đa phương tiện.
PL015: Hiếu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, dặc điểm và quy trình tổ và an toàn thông tin, xử lý tình huống khủng hoảng, vấn 

đề bản quyền và sở hữu trí tuệ.
3.2. Kỹ năng
- Kỹ nùng chung
PLOỈ6: Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đổi chiếu 

thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.
PLOI7: Kỹ năng giải quyết vấn dề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa 

chọn để xử lý các vấn đề.
PL018: Thành thục phương pháp tư duy tỏng hợp, tư duy logic trong sử dụng thông tin, trình bày thông tin dưới dạng nói và viết một 

cách khoa học, sáng tạo.
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- Kỹ năng chuyên hiệt của ngành
PL019: Kỳ năng thâm nhập thực tế, thu thập và xử lý thông tin phục vụ quá trình hoạt động truyền thông tại các cơ quan báo 

chí/doanh nghiệp truyền thông/ các cư quan, tổ chức, doanh nghiệp là đoi tác của doanh nghiệp truyền thông.
PLO20: Kỹ năng sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phấm truyền thông đa phương tiện phù họp với thị trường truyền thông. 
PL021: Kỹ năng sáng tạo trong sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và sản xuất sản phẩm truyền thông đa 

phương tiện.
PL022: Kỹ năng vận dụng các kiến thức đánh giá chất lượng, hiệu quả trong thực hiện sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương

tiện.
3.3. Mức tự chú và trách nhiệm
- PL023: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với 

nhóm.
- 1*1.024: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
- PL025: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
- PL026: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
- PL027: N ăng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
3.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học
- Trĩnh độ Ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng

cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Trình độ Tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ứng  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ năng

sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Ma trận liên kết giũa mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuông trình đào tạo và Khung trình độ quốc gia

PLOs Chuẩn đầu ra của chương trình dào tạo (PLOs)
“ 1  I r  T r  n  i I ĩMuc Ị ỉ “ ~1 Ị

tiêu đào tạò '\
1 2 3 4 5

______ !___I______
6 7 8ị !

i 1
9 10 11 12 13 141

• I I  1 .
15 16 1 17

__1 __
18 19 20 21 ?? ?3

_____1___
24 25 26 27

__
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Kiến thức X X X X X X  X X X X X  X X X X ■ ỉ T”— •

Kỹ năng ' ■ ' ị . '  '! X X X X X X X

Mức độ tự chủ 
và trách 
nhiệm

•

í

i

ỉ

X X X X

■ 1 
X

5. Chuẩn đầu vào của chuông trình đào tạo
Đôi tượng tuyến sinh, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh: thực hiện theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Học viện.
6. Quy trinh đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo vả điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền.
7. So đồ cây chuông trình đào tạo
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i 21 
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ịnghỹ (3TC);Truyền thong vẫn hỏa - 1| 
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íngẴnỌTC); Chương trinh thục 
:tc(3TC};Xuấl hàn diện từ
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Bảo chỉ vả 
truyền thông 
dữ Iiệu(3TC)

Thiẻt kc dỏ 
họa (3TC)

Sản xuất 
Vidco (3TC)

Tin học úng 
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vỉ
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oạt
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Thực tập 
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(4TC)

Thục tập tốt 
ngỉuệp (4TC)
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8. Nội dung chiroìig trình
8.1. Các khối kiến thức (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

Khối kiến thức giáo dục đại cuông 44
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Băt buộc: 9
Tự chọn: 6/18

- Tin học 3
- Ngoại ngữ 15/30
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Băt buộc: 12
Tự chọn: 6/18

- Kiến thức ngành 57
Bắt buộc: 48

Thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp 8
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6

Tự chọn: 9/30
- Kiến thức bổ trợ 11

Bắt buộc: 5
Tự chọn: 6/12

8.2. Nội dung chỉ tiết

TT Mã học 
phần Tên học phần

Số
tín
chí

, “1 
Sô giò tín chỉ Số tiết

Học phần 
tiên 

quyết
Lý,

thuyết
(LT)

Thực
hành
(TH)

Tự
học

Lý thuyết "hực hành
Tự
họcT rực 

tiếp
T rực 
tuyên

Tại
phòng

LT

Tại
phòng

TH

Thực 
địa/ trực 

tuyến
A. Kiến thức giáo dục đại cuong 44 ___



TU

.4 ỉ. Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 
k in h

/ /
ỉ

1ị ; 1 of

1 ìi TM01012 Triết học Mác-Lênin 3 15 15 ; 15 10 5 20 0 10 45
0 ;KT01001 Kinh tể chính trị Mác -  Lên in 2 ! 20 5 5 20 ; 0 10 0 0 15
3 CN0Í002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 5 5 10 10 5 0 5 15

1
1 4 I SO1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 20 c 5 10 10 10 0 0 15

5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 5 20 0 5 0 5 15
,42. Khoa hocxã  hôi và nhăn vàn 15
Băí huôc 9
6 NP010O1 Pháp luật đại cương 3 25 10 10 20 5 15 0 5 30

i--
CT01001 Chính trị học L 20 5 5 15 5 5 0 5 15

8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15

9
ỉ

TG01004
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn 2 15 15 0 5 10 30 0 0 0

■ Tự chọn 6/18
\ 10 XH01001 Xã hội học đại cương 2 20 5 5 15 5 5 _0 5 15
! 11 ỌT02552 Địa chính trị thế giới 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15 ------  — 1
ỉ 12 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15 --------------1

13 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15 — j
; 14 
ị 15

TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
ĐCOÍQOÓ Ngôn ngữ học đại cương 2 20 5 c

) 20 0 10 0 0 15 ------ i------- j
16 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15
17 ỌT01001 Ọuan hệ quốc tế đại cương 2 20 5 s 20 0 5_ 0 . 5 15
18 ĐC0Ỉ004 Lý luận văn học I 2 20 5 5 20 10 15 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

.43. Toán và khoa học tư  nhiên 3 1-------------- Ị

19 ĐC01005 'Tin hoc ứng dung 3 5 20 20 5 0 0 40 0 60 1 ị --------------\
\A4. Ngoai ngữ ỉ 5/30 L — ị
i 20 NNG1015 Tiếng Anh học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
! 21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
22 NN01017 ỉ Tiếng Anh học phần 3 4 95

1
25 10 20 L l _ 1 30 ! 0 20 30



: 23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 20 20 5 15 s 25 0 15 15
: 24 NN01019 Tiếng Trung học phần ỉ 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30 Ị

Ị 26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
27 INN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 20 20 5 15 5 25 0 15 15
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
BI. Kiến thức CO' sở ngành 1 8

— - - -

Bãi buộc 12
\ 28 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

ị 29 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - 
truyền thông 3 20 20 5 10 10 20 0 20 15'

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
31 ỌỌ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 15 15 15 10 5 15 0 15 45
Tự chọn 6/18
32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15 1
34 BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
35 PT02807 Truyền thông xã hội và mạng xã hội 3 20 20 5 10 10 20 0 20 15

---------------1

36 QT03629 Hệ thống thông tin đối ngoại và 
truyền thông quốc tế 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

37 BC02602 Mỹ thuật 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
B2. Kiến thức ngành 41
Bât buộc 3 2

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương 
tiện 3 15 30 0 15 0 15 0 45 0

39 BC03710 Nhiếp ảnh 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
40 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 20 35 5 15 5 0 0 70 15
41 BC02603 Thiết kế đồ hoạ 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0

42 BC02604 Viết cho truyền thông da phương 
tiện 3

.
15 30 0 10 5 30 0 30 0



43 PT02601 Sản xuất Audio 3 I 15 30 0 i

10o

30 0 30 0 j
44 PT02602 Sán xuất Video 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
45 BC03701 Animation (Hoạt hình) 3 20 20 5 10 10 _ 20 _ 0 20 15
46 BC03703 Video âm nhạc (MV) 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
47 RC048Ỉ2 Báo chí và truyền thông dữ liệu 3 15 30 0 10 5 30 0 30 0
Tự chọn 9/30
48 BCG2605 Truyền thông chính sách 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
49 ỌQ02642 Truyền thông doanh nghiệp 3 15 15 15 10 5 15 0 15 45

50 Truyền thông về giáo dục, khoa học Ỉ>C02Í)U7 > *  1 /V 1 và công nghệ

—
3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

51 8C02Ó08 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
! 52 PT03706 Phim ngắn 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
53 PT03928 i Chương trình thực tế 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
54 XB03929 Xuất bản điện tử 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

55 PT03927 ôrmaí trờ chơi trực 
ị tuyên 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

; 56 PT03702 Siêu phẩm sổ (mega-story) ọi 20 20 5 15 5 15 0 25 15
57 BC03918 : Báo chí - truyền thông da nền tảng 3 20 20 5 r 15 5 15 0 25 15
B3. Kiến thức hô trợ 11

\ Bắt buộc 8

\ 58 „ Tiếng Anh chuyên ngành Truyền 
BCUZoU9 . „ . ,1 thông đa phương tiên 5 30 40 5 20 10 20 0 60 15

__ :______

59 Quản trị - kinh doanh sản phấm
i 1 . À ,1 A  Átruyên thông sô 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

________
i Tự chọn 3/12 1

_________________ Ị

ỉ 60 BC03804 ' Lao động nhà báo 3 20 20 4Ị 15 5 15 0 25 15
61 RC02610 Bản quyền và sơ hữu trí tuệ 3 20 20 5 15 5 15 0 25 .1 5

62 Quản tri truyền thông trong khủng BCU2614 .;hoảng 3 20 20 5 15 5 15
:

0
!

25 15' _
1
' J

63 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin 3 20 20 5 151 5 15 0 25 15 4 1_ ___



]3

B4. Thực tể, ih ực tập và khóa luận 16
\ 64 BC02952 Thực tế chính trị - xã hội 2 15 15 0 15 0 i 15 0 15 0
65 BC03643 Thực tập nghiệp vụ 4 5 50 5 5 0 õ 0 100 15
66 BC03644 Thực tập tốt nghiệp 4 5 50 5 5 0 0 0 100 15

67 BC04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt 
nghiệp 6 10 65 15 10

I
0 1 0 0 130 45

Học phần thay thế khóa luận 6 i

68 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền thông 'y
3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

69 BC03705 Biên tập sản phẩm đa phương tiện 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

9. Ma trận liên kết giữa các học phần vói PLO của CTĐT

TT Tên học phần
Chuẩn đầu ra chuông trình ctào tao (PLOs)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3 24 25 26 27 • ỉ* 1

1 Triết học Mác- 
Lênin X X X X X X X X

2 Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin X X X X X  X X X

31-----
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học X X X X X X X X i

4■
—

Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

X X X X X X X X

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh X

ị
ỉ!

—

X X X X X X X

6
—

Pháp luật đại 
cương X

i
X X X X X X X

7 Chính trị học X X X X X X X X

_8 Xây dựng Đảng X X X X X X X X

9 Phương pháp X X X ■ X X X X X



TT Tên học phần
Chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo (PLOs)

í 2 3 4 5 6 7 8

1

1
9 10 lí 12 : 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

'-»> ] 2
3

1

24 25 26 27
nghiên cứu khoa 
học xã hội và 
nhân văn

Ị
!

1
1

10 Xã hội học đại
cương X X X X X X X X

1, Địa chính trị thế
_gịới

X X X X X X X X 1

! 12 Tiếng Việt thực 
hành X X X X X X X X

Ị-
13 Kinh tế học đại 

cương X X X X X X X X

14 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam X X X X X X X X

' 15
1

Ngôn ngữ học 
đại cương X X X X X X X X

16 Tâm lý học xã 
hội

1
X X X X X X X X

: 17 Quan hệ quốc tể 
đại cương X X X X x X X X

18 Lý luận văn học X X X X X X X X

19 Tin học ứng 
dụng '

1

X X X i X X X X
.

X

! 20 Tiếng Anh học 
phần 1 i

X
1 1

ị X ; X X X X X

—

21 Tiếng Anh học 
ị phần 2 X x

X X X X X X
■

Ị

Tiếng Anh học ị X
— —

X X Ị
ì

X X X X X
L  - d



15

Tên học phần
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)

TT
1 2 3_ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2
3 24 25 26 27

phần 3

23 Tiếng Anh học 
phần 4 X X X X X X X X

24 Tiếng Trung học 
phần 1 X X

x
X X X X X

1 25
Tiếng Trung học 
phần 2 X X X X X X X X

' 26 Tiếng Trung học 
phần 3 X X X X X X X X

' 27 Tiếng Trung học 
phần 4 X X X X X X X X

28 Lý thuyết truyền 
thông X X X X X X X X X X

29
___

Pháp luật v à  đạo 
đức báo chí - 
truyền thông

X X X X X X X
x

X X

30
Công chúng báo 
chí - truyền 
thông

X X X X X X X X X X

31
Quan hệ công 
chúng v à  quảng 
cáo

X X
.

X X X X X X X

—

32 Quản trị báo chí 
- truyền thông x X X X x

—

X X X X
' • *

33
Tâm lý học báo 
chí -  truyền 
thông

X

_

X X X X

1

1
X X X X X

“

___



T i
Chụân đâu ra  .chương trình đào tạo (PLOs)

Tên họe phần :
! 2 3 4 5 6 7; 8

....

9 10
1

11 1 12 13 14 15 i 16 17 18 19 20 21 22
2
3 24 25 26 27

■h Truyền thông 
sáng tạo

1

x 1X  Ị 1
i

X X X X X X X X

t------
L

_
?

_

Truyền thông xã 
hội và mạng xã
hội

X X X X X X X X X X

ị

1

36

Hệ thống thông 
tin đối ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

—

X X X X

ỉ
X X X X X X ị

37 Mỹ thuật X X X X X X X X X xị

■ 38
Nhập môn 
Truyền thông đa 
phương tiện

X X X X X X X X X X

39 Nhiếp ảnh X X X X X X X X X X X X

40 Thiết kế web và 
ứng dụng X X X

■
X X X X X X X X X

41 Thiết kế đồ hoạ X X X X X x X X X x X X

42
Viết cho truyền 
thông đa phương 
tiện

X X X

'
X X X X X X X X X

43 Sản xuất Audio X X X X X X X X X X X X

44! Sản xuất Video X * X X X X x X X
u_ll_

X X X

45 Animation 
(Hoạt hình) j_

. X X X X X X X X x X X X •1

46 Video âm nhạc 
(MV)

i 1
i X X

■
X

ỉ
: X X x X X

I
X
ị

X X x

47 Báo chí và L
. 1 ỉ

L ỉ : X X : X x X X X X  X
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Chiiân dâu ra chuông trình đào tạo (PLOs)
TT Tên học phần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3

■
24 25 26 27

truyền thông dữ 
liệu

48 Truyền thông 
chính sách X X X X X X X X X X

49 Truyên thông 
doanh nghiệp X X X X X X X X X

50

Truyền thông về 
giáo dục, khoa 
học và công 
nghệ

X

—

X X X X X X X X

—

X

51
Truyền thông 
văn hóa - nghệ 
thuật

X X X X X X X X X

—

X

52 Phim ngắn X X X X X X X X X X

53 Chương trình 
thực tế X X X X X

—
X X X X X

54 Xuât bản diện tử X X X i X X X X X X X

55
Kịch bản và 
format trò chơi 
trực tuyển

X X X X X X X X X X

56 Siêu phẩm số 
(mega-story) X X X X X X X X X X

57
Báo chí - truyền 
thông đa nền 
tảng

' X X X
—

X X X X X X

58

Tiếng Anh 
chuyên ngành x X X X X X X X X X



r e

C huẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)
TT Ten họe phần

1ỉ 2
Ị

3
* * • 
4 5 6 7 8 9 Ỉ0 11 12 13 14 15 Ỉ6 17 18 19 20 21 22

2
3 24 25 26 27

■ 1

1
Truyền thông đa 
phương tiện

i ị

59
Quản trị - kinh 
doanh sản phẩm 
truyền thông số

X X X X X X X X X

60 Lao động nhà 
báo X X X X X X X X X

61
__

Tổ chức và an 
toàn thông tin X X X X X X X X

62 Bản quyền và sở 
hữu trí tuệ X X X X X X X X X

63
Quản trị truyền 
thông trong 
khủng hoảng

X

L
X X X X X X X X

64 Thực tế chính trị 
- xã hội x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X

65
__

Thực tập nghiệp
vụ

X X X X X X X
•

X X X X X X X X X X X X X X X

: 66 Thực tập tốt 
nghiệp X X X x X X X X X X X X X: X X X X X X YX X X X X

'
X X X

Ị~~

; 67
Sản phẩm tốt 
nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

68
Nghiên cứu thi 
trường truyền 
thông

x X X X X X X

—

X;
' X X X

;
X X X X X X

69 Biên tập sản _ L X ; X x X x X X 1 X X X X X X X X X
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TT Tên học phần
Chuẩn đầ u ra chuông trình đào tạo (PLC>s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .2 13 14 15 16 17 18 19 20 22
2
3 24 25 26 27

phâm đa phương 
tiện ___ ___

—

ÍO. Ke hoạch giảng dạy (dự kiến)

TT Mã học 
phần Tên học phần Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 TM01012 Triết học Mác-Lênin X
2 KT01011 Kinh tê chính trị Mác -  Lênin X
3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học X
4i---- ----- LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X
5 TH01001 Tư tưởng Hồ Chí Minh X
6 NP01001 Pháp luật đại cương X
7 CT01001 Chính trị học X
8 XD01001 Xây dựng Đảng X

| _ L
TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 

văn
X

10 XH01001 Xã hội học đại cương X
U L ỌT02552 Địa chính trị thể giới X

—

12 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành X
13 KT01006 Kinh tế học đại cương X
14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

—

15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương X
16 TG01007 Tâm lý học xã hội X
17---- ---- ỌT01001 Quan hệ quốc tế đại cương X .';:

_ >8 ĐC01004 Lý luận văn học X
19 ĐC0Ỉ005 Tin học ứng dụng X



IU

■ Mã hoc Tcn học phân
Học kỳ: í phần 1 2 3 4 5 6 7 8

20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 X

21 NN0Ỉ016 Tiếng Anh học phần 2 X ị V !  Ị

22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 X

u Ì Ỉ H
NN01023 Tiếng Anh học phần 4 X

24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 X

25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 X

26 NN0Ỉ02Ỉ Tiếng Trung học phần 3 X

27 NN01G24 Tiếng Trung học phần 4 X
Ị

28 BC02801 Lý thuyết truyền thông X

29 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyền thông X

30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông X

31 ỌỌ0210Í Quan hệ công chúng và quảng cáo X

32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông X

L 33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông X

34 BC02905 Truyền thông sáng tạo X

35 PT02807 Truyền thông xã hội và mạng xã hội X

36 ỌT03629 Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tể X

37 BC02602 Mỹ thuật X

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương tiện X

39 BC03710 Nhiếp ảnh X

40 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng X

41 BC02603 Thiết kế đồ hoạ X

42 BC02604 Viết cho truyền thông đa phương tiện X

43 PT02601 Sản xuất Audio X

44 PT02602 Sản xuất Video X ■

45 BC03701 Animation 
(Hoạt hình) •

X

46 BC03703 Video âm nhạc (MV) '  ' X 1
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TT Mã học Tên học phần Học kỳ
phần 1 1 r

3 4 5 6 7 8 ỉ
47 BC04812 Báo chí và truyền thông dữ liệu X \ \ Ị

I 48 __ BC02605 Truyền thông chính sách X
49 ỌỌ02642 Truyền thông doanh nghiệp X

L io BC02607 Truyền thông về giáo dục, khoa học và công nghệ X
51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật X
52 PT03706 Phim ngắn X
53 PT03928 Chương trình thực tế X
54 XB03929 Xuất bản điện tử X

L 55 PT03927 Kịch bản và íormat trò chơi trực tuyến —

X
56 PT03702 Siêu phấm số (mega-story) X
57 BC03918 Báo chí - truyền thông đa nền tảng X

58 BC0262Í Tiêng Anh chuyên ngành Truyền thông da phương 
tiện

X

59 BC02611 Quản trị - kinh doanh sản phẩm truyền thông số X
60 BC03804 Lao dộng nhà báo X
61 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin X
62 BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ X
63 BC02614 Quản trị truyền thông trong khủng hoảng X
64 BC02952 Thực tế chính trị - xã hội X
65 BC03643 Thực tập nghiệp vụ X
66 BC03644 Thực tập tốt nghiệp X
67 BC 04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp X
68 BC037O4 Nghiên cứu thị trường truyền thông X

1—
 

1 BC03705 Biên tập sán phàm đa phương tiện X
11. PhưoTig pháp giảng dạy

ITT Phuong pháp _________  ____________ Chuẩn dầu ra cinrong trình đào tạo (PLOs)
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giáng dạy 1 2 3 4 s  «> 7 8 9 10 11 12 13 í 4 15 16 17 18 19 20 21:22 ?  3 24 25. 26 27
] Giảng l ý  thuyêt X X X X X X X X X X X X , X X X x X X  X X X X X X X X

2
Nghiên cứu 
trường hợp

X X X X X
r*

X X X X X X X

3
Đóng vai, mô 
phỏng

X X X X X X X X

_4_
5

Thảo luận X X X X X X X X X X X
—

X X X X X X X X X X X X X X X X
Ị

Thuyết trình của 
người học X X X X X X X X X X X X X X X X

i 6 Thông qua dự án X X X X X X X X X X X X

Ị 7 Bài tập thực 
hành X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 8
1___

Nghiên cứu thực 
tế X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12. Phương pháp học tập
Ma trận liên kết giữa phương pháp học tập và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT Phương pháp 
học tập

Chuẩn đ ầ u  ra chương trình đào tao ( PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Đoc tài liêu • X X X x X X X X X X X X X X
r

9

3
Ị

Tìm kiếm thông 
tin X X X X X X

—
X X X X X X X X X X X X

.  _

X X
---------------!

Nhận xét tài 
liệu X X X

—
X X X X X X X X X X X X X X X

.
X X

i 4 Làm việc nhóm
r

X X X X
— ; X X X X

x
X X X X X X X X

_________ 1

5
Quan sát thực 
địa

—

X X X X X
__ _________

1

X ỉ X X X X X X X X
■

: 9 ;  •
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Thực hành kỹ 
năn 2 nghề 
nghiệp

* *•
,

/• X X X X
•

X X X X X X

< . 

X X

V
X X X X X X X X

7
___

Sản xuất các sản 
phẩm truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13. Pỉurong pháp kiếm tra, đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ sổ thập 

phàn. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điều 12; 
điêm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung năm học và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức 
quy định tại Điều 15 Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-HVBCTT-ĐT 
ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truvền.

TT Tên học phần

Trực tiếp Trirc tuyến (tổi đa 3(1%)

Tự
luận

Trác
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài tập 
lớn/ 

Dư án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghi
ệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn dáp

Vấn
dáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác ; 
phẩm

1 Triết học Mác-Lênin X

—

2 Kinh tế chính trị Mác -  
Lênin X

1

_3 Chủ nghĩa xã hội khoa học X

4 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam X

5 Tư tường Hồ Chí Minh X

6 Pháp luật đại cương X

7 Chính trị học X • .
8 Xây dựng Đảng X

9 Phương pháp nghiên cứu X _



Tên học phần

' * 1 '

Trirc tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

TT
T ý ị

luận
Trắc

nghiệm

Tự luận; 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, ị 
trắc

nghiệm, 
vân đáp

vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài tập 
lớn/ 

Dụ' án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghi
ệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác 
phẩm Ị

khoa học xã hội và nhân 
văn

10 Xà hội học đại cương X
11 Địa chính trị thế giới

------
X

12 Tiếng Việt thực hành X
—

13 Kinh tế học đại cương X ......1
14 Cơ sỏ' văn hóa Việt Nam X
15 Ngôn ngữ học đại cương X
16 Tâm lý học xã hội X

17 Quan hệ quốc tế đại 
cương X

18 Lý luận văn học X
19 Tin học ứng dụng X
20 Tiếng Anh học phần 1 X _ - —1
21 Tiếng Anh học phần 2 X
22 Tiếng Anh học phần 3 X
23 Tiếng Anh học phần 4 X _____ 1
24 Tiếng Trung học phần 1 — X
25 Tiếng Trung học phần 2 X ____
26 Tiếng Trung học phân 3 X

—

27 Tiếng Trung học phần 4 X
28 ; Lý thuyết truyền thông x

í 29 Pháp luật và đạo đức báo 
chí - truyền thông . 1 X

Lkl1 Công chúng báo chí - 1 X r



TT Tên học phần

Trực tiếp Trirc tuyến (tối đa 3C>%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ T'rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn dáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài tập 
lớn/ 

Dự án

Sán
phẩm
/Tác

phẩm

Tự
luận

Trắc
nghi
ệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiếu
luận

Bài
tập
lớn

Tác 1 
phẩm

truyền thông

! 31 Quan hệ công chúng và 
quang cáo

X

32 Quản trị báo chí - truyền 
thông

X

33 Tâm lý học báo chí -  
truyền thông

X

34 Truyền thông sáng tạo X

35 Các loại hình báo chí X

36
Hệ thống thông tin đối 
ngoại và truyền thông quốc 
tế

X

37 Mỹ thuật X

38 Nhập môn Truyền thông 
đa phương tiện

X

39 Nhiếp ảnh X

40 Thiết kế web và ứng dụng X

41 Thiết kế dồ hoạ X

42 Viết cho truyền thông đa 
phương tiện

X

43 Sản xuất Audio —
X

—
.

44 Sản xuất Video • X

45 Animation 
(Hoạt hình) 1

X

46 Video âm nhạc (MV) ________ i____________ x _



TT

■ . ị• • '■ T
Tên học phần

:

Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

Tự : 
luận

T rắc
nghiêm °  T

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trẳc

nghiệm, 
vấn đáp

n

vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài tập 
lớn/ 

Dự án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghi
ệm

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

47 Báo chí và truyền thông dữ 
liệu

—
X

48 Truyền thông chính sách X

“V
Truyền thông doanh 
nghiệp

X

50 Truyền thông về giáo dục, 
khoa học và công nghệ X

5] Truyền thông văn hóa - 
nghệ thuật X

i  52 Phim ngắn X
ị 53 Chương trình thực tế X
I 54 Xuất bản điện tử X

Ị  55 Kịch bản và format trò 
chơi trực tuyến

X

56 Siêu phẩm số (mega-story) X ____ ____ __  J
1 57 Báo chí - truyền thông đa 

nền tảng
X

; 58
Tiếng Anh chuvên ngành 
Truyền thông đa phương 
tiện X

; 59
Quàn trị - kinh doanh sản 
phấm truyền thông số

—
*

60 : Lao động nhà báo X

61 Tổ chức và an toàn thông 
tin L Ll__

1 X
1
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TT Tên hoc phần

. .

Trực tiếp Trưc uvến (tối đa 30%)

Tự Trắc 
luận ; nghiệm

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài tập 
lơn/ 

Dự án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghi
ệm

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tư luân, . •
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
dáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

1

1 62 Bản quyền và sở hữu trí 
tuệ

X

! 63 Quản trị truyền thông 
trong khủng hoảng

X
—

64 Thực tế chính trị - xã hội X
65 Thực tập nghiệp vụ X
66 Thực tập tốt nghiệp X

67 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X

68 Nghiên cứu thị trường 
truyền thông X

69 Biên tập sản phẩm đa 
phương tiện _____ X

14. Hưóng dẫn thực hiện chương trình
- Chương trình được áp dụng cho sinh viên từ khóa tuyến sinh năm học 2022-2023.
15. Điều kiện đội ngũ
Ị5. ỉ. Danh sách đội ngũ giáng viên cơ hữu

TT
-

Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH
1 Đỗ Thị Thu Hằng 1969 Báo chí X
2 Nguyễn Văn Dững 1957 Báo chí X
3 Trương Thị Kiên 1978 Báo chí X



4 Lê Thu Hà 1982 Báo chí X
____ _ị

Lê Thi Nhã ■ 1966 Báo chí x

6 Vũ Huyền Nga 1975 Báo chí X

7 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1976 Xã hội học X

r r Nguyễn Thị Hằng Thu 1984 Báo chí X

Ị 9

ỉ

Trần Quang Huy
—

1968
Ngoại ngũ-, Kinh tế 

đối ngoại
X

10 Lương Thị Phương Diệp 1985 Báo chí X

11 Dương Ọuổc Bình 1986 Truyền thông X

12 Nguyễn Văn Hào 1986 Đạo diễn, Báo chí X

13 Bùi Đức Anh Linh 1987 Báo chí X

14 Phạm Thị Mai Liên 1991 Báo chí X

15 Trần Minh Tuấn 1991 Báo chí X

16
Ị

Nguyễn Ngọc Oanh 1965 Báo chí X X

! 17 Nguyễn Hoàng Oanh 1990 Truyền thông X
_____________________ Ị

18 Vũ Tuấn Hà 1984 Báo chí X

19 Lương Đông Sơn 1991 Báo chí ' X

20 Nguyễn Thị Thu 1990 Báo chí X

/5.2. Danh sách đội ngũ giáng viên thinh giảng

TT Ho và tên *

■ ~
Năm sinh Chuyên môn

Học hàm Học vị
GS PGS TS ThS ĐH

1 Nguyễn Thành Lợi 1974 Báo chí X



29

: 2 Nguyễn Quang Hoà 1959 Báo chí X

! 3ị_____ Trần Quang Diệu 1978 Công nghệ thông tin
------------------

X
I1

4 Ngô Hồng Hạnh 1975 Báo chí X

5 Nguyễn Đồng Anh 1987 Truyền thông X

6 Trần Lệ Thuỳ 1975 Báo chí X

7 Vũ Thế Cường 1978 Truyền thông X

8 Nguyễn Tri Thức 1975 Báo chí X

9 Đỗ Anh Đức 1978 Truyền thông X

10 VO Văn Luật 1976 Quản trị kinh doanh X

í 6. Co sỏ vật chất, trang thiết bị phục vụ CTĐT
16.1. Phòng học, giăng đường, trang thiết bị hỗ trợ giáng clạy....
Thông kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị (dành cho các ngành khối nghiệp vụ)

TT Tên Các trang thiết bị chính Số luọng

! 1 Phòng thực hành Ảnh báo chí

- Máy ảnh Canon EOS D I200.
- Máy ảnh Nikon D800.
- Máy tính bàn DELL.
- Đèn chụp ảnh

1

2
,

Phòng thực hành Xuât bản báo in

- Máy tính bàn.
- Máy chủ DELL.
- Máy in.
- Máy chiếu.
- Ảm thanh.

..
1

3 Phòng thực hành Báo chí -  Truyền thông - Máy tính bàn. 2



-Gí G i 0-; y.:.y rcựnV - Máy in khỏ A3.
- Máy chiếu.
- Âm thanh.

1

4 Phòng thực hành Phát thanh - Thu thanh

- Bộ trộn tín hiệu.
- Micro.
- Loa kiểm âm.
- Máy ghi âm KTS.

1

—

5 Phòng thực hành quay phim

- Máy quay phim.
-B ộ bàn trộn hình Full HD.
- Bộ ghi hình Full HD.
- Mixer Audio Soundcraít.
- Mixer Video SONY.
- Tivi
- Cẩu (Boom Camera).
- Rav (Doll Camera).
- Bàn ghế trường quay.
- Đèn trường quav

1

6 Phòng thực hành quay phim (Trường quay áo)

- Máy quay PỈD HXC-FB75KC.
- Bộ điều khiển máy quay HXCƯ-FB70.
- FIệ thống nhắc lời ỌPR.017.

, - Hệ thống bàn trộn hình HVS-110.
- Hệ thống chuyển mạch tín hiệu 1616HD- 

Ị3G.
- Hệ thống kiểm tra tín hiệu Video (Tivi 
K.D-43X8000E).

1



1

- Hệ thống trường quay ảo 3D thời gian 
thực.
- Hệ thống phát fíle.
- Hệ thống streaming, quản lv khai thác tư 
liệu video, truyền hình hội tụ.
- Hệ thống thu ghi tín hiệu.
- Thiết bị thu/phát tín hiệu.
- Hệ thống xử lý tín hiệu và tạo xung đồng 
bộ.
- Hệ thống thiết bị intercom và audio.
- Hệ thống ánh sáng trường quay.
- Bàn ghế sofa dùng cho talkshovv .

7 Phòng thực hành dựng hình.

- Máy quay XDCAM HD422.
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Máv in khổ A3.

1

8 Phòng thực hành học Ngoại ngữ (LAB)
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Tai nghe.

4

9 Phòng thực hành Xuất bản

- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Máy Scan.
- Máy Phôtô.

1

10 Phòng thực hành Báo mạng điện tử
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
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T • 1- Iai nghe.
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Phòng thực hành tin học
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.1 _ . _ . .. . . J

4

Thống kê phòng học

TT Loại phòng Số
lưọng

Diện tích sàn xây 
dựng (m2)

Hội írưòng, giảng đưòng, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc 
của giáo sư, nhó giáo sư, giảng viên co hữu 251 18.024

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 1.450
h ữ  ~ Phòitg học từ 100 - 200 chỗ 10 1.317

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 57 3.990
1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 29 1.362

r r r Sổ phòng học da nhương tiện 01 100
\.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 153 9.805
1Lề Thư viện, trung tâm học liệu 6 3.914

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sỏ thực hành, thực 
tập, luyện tập 17 3.709

4 Nhà để xe 02 404
5 Nhà Y tế 02 120
6 Nhà ỏ KTX (phòng) 453 23.723
7 Khu thể thao 3 6.039
8 Khu dịch vụ 4 3.392
9 Phòng chò GV 10 350
10 Khu w c 10 420

Tổng 60.095

ỉ 6.2. Thống kê về học liệu (kê cả e-hook, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện



TT Khôi ngành đào tạo/Nhóm ngành Số lirọng
ỉ. Khối ngành VII 29.529 đầu sách, trong đó: 6.023 tài liệu số; 23.506 tài liệu in

16.3. Thống kê giáo trình, bài giảng

TT Phân loại sế  luọ ng Ghi chú
1 Giáo trình in sách 3 Chỉ thống kê của ngành
2 Giáo trình nội bộ 5 Chỉ thống kê của ngành
3 Sách chuyên khảo 6 Chỉ thống kê của ngành
4 Sách tham khảo 48 Chỉ thống kê của ngành
5 De cương bài giảng 31 Chỉ thống kê của ngành

17. Bản đối sánh giữa các phiên bản của CTĐT (phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)



r'

TT

Tiêu chí
(theo 

Thông tư 
08/2011-

Chuông trình đào tạo chuyên 
ngành Phát triển và ứng 

dụng TTĐPT của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

(Ban hành theo Quyết định sô

Chuông trình đào tạo chuyên 
ngành Sản phẩm TTĐPT của 

Học viện
Báo chí và Tuyên truyền

(Ban hành theo Quyết định sô

Ch trơng trình dự thảo 

đào tạo ngành TTĐPT

Ghi chú 
(Giống/khác 
nhau, lv giải 

nguyên nhân,
TT-

BGDĐT)

4982-QĐ/HVB CTT-Đ T ngày 
26 thảng 10 năm 2018 của 

Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền)

4983-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26 tháng 10 năm 2018 củci 

Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền)

(không phân chuyên ngành) 
cho khoá 42

căn cú' của việc 
điều chỉnh)



Mục tiêu 
■ chung

Đào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông đa phương tiện 
có khả năng sáng tạo và tố 
chức sản xuất sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện; hiểu và 
ứng dụng lý thuyết, kv năng 
truyền thông đa phương tiện 
trong truyền thông xã hội, quản 
trị website, tổ chức thực hiện 
các chương trình, chiến dịch 
truyền thông, các dự án phát 
triển truyền thông đa phương 
tiện ở các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp; phát triển và 
ứng dụng truyền thông đa 
phương tiện trong các cơ quan, 
to chức báo chí, truyền thông.

Dào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông đa phương tiện 
có khả năng sáng tạo và tố 
chức sản xuât sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện; hiểu và 
ứng dụng lý thuyết, kỹ năng 
truyền thông đa phương tiện 
trong truyền thông xã hội, quản 
trị website, tố chức thực hiện 
các chương trình, chiến dịch 
truyền thông, các dự án phát 
triển truyền thông da phương 
tiện ở các cơ quan, tố chức, 
doanh nghiệp.

Đào tạo cử nhân ngành 
Truyền thông da phương tiện 
hiểu, vận dụng quan điểm, đường 
lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; có bản lĩnh 
chính trị vũng vàng, đạo đức, lối 
sống lành mạnh; có khả năng 
sáng tạo và tố chức sản xuất sản 
phẩm truyền thông da phương 
tiện; phát triển và ứng dụng 
truyền thông da phương tiện trong 
truyền thông xã hội, quản trị 
website, tổ chức thưc hiên các 
chương trình, chiên dịch truyên 
thông, các dự án phát triển truyền 
thông đa phương tiện ở các cơ 
quan, tố chức, doanh nghiệp; có 
khả năng tiếp tục học tập, nghiên 
cứu ở bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

Bổ sung tông 
quát hơn;
Mục tiêu tập 
trung vào nguồn 
nhân lực đáp ứng 
tốt hom và phù 
hợp hơn với nhu 
cầu thực tiễn;
Chỉ đào tạo theo 
ngành, không 
dào tạo theo 
chuyên ngành

Mục tiêu 
cụ thể

về kiến thức
- Có kiến thức lý luận 

chính tri, khoa hoc xã hôi và 
nhân văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an

Vê kiến thức
- Có kiến thức lý luận 

chính trị, khoa học xã hội và 
nhàn văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an

Vê kiên thức
- Có kiến thức lý luận chính 

trị, khoa học xã hội và nhân văn, 
hiểu biết về pháp luật Việt Nam 
liên quan đến ngành học, về quốc 
phòng an ninh; có kiến thức và

Kiến thức tổng 
hợp, thực tiễn 
cao hơn



ninh; có kiến thức và khả năng 
tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về ị 
tin học ứng dụng phù hợp với

I chuyên ngành phát triển và ứng
i

dụng truyên thông đa phương
I tiện;

- Cỏ kiến thức cơ bản về
1 .r ,' lý luận và thực tiên truyên
. thông đa phương tiện của Việt I
I Nam và thế giới;

- Có kiến thức chuyên í 

sâu về quy trình và phương 
pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất 
các sản phẩm và phát triển và I 
ứng dụng truyền thông đa 
phương tiện;

- Có đủ trình độ ngoại 
ngũ' đáp ứng nhu cầu việc làm 
và học tập ở bậc sau đại học 
trong lĩnh vực truyền thông da 
phương tiện.

J____________________________ L

ninh; có kiến thức và khả năng 
tự rèn luyện về thể chát;

- Có kiến thức cơ bản về 
tin học ứng dụng phù hợp với 
chuyên ngành Sản phấm truyền 
thông đa phương tiện;

- Có kiến thức cơ bản về 
lý luận và thực tiễn truyền ! 
thông đa phương tiện của Việt I 
Nam và thế giới;

- Có kiến thức chuyên 
sâu về quy trình và phương 
pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất 
các sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện;

- Có đủ trình độ ngoại 
ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm 
và học tập ở bậc sau dại học 
trong lĩnh vực truyền thông đa 
phương tiện.

khả năng tự rèn luyện về thể chất;
- Có kiến thức cơ bản về tin 

học ứng dụng phù hợp với ngành 
Truyền thông da phương tiện;

- Có kiến thức cơ bản về lý 
luận và thực tiễn truyền thông da 
phương tiện cua Việt Nam và thế 
giới;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp sáng 
tạo, tố chức sản xuât các sản 
phẩm truyền thông đa phương 
tiện;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp phát 
triển, ứng dụng sản phấm truyền 
thông đa phương tiện;

- Có đủ trình độ ngoại ngữ 
I đáp ứng nhu cầu việc làm và học

tập ỏ' bậc sau đại học trong lĩnh 
vực truyền thông đa phương tiện.

i
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Vê kỹ năng 
* Kĩ năng cứng 
- Kỹ năng sáng tạo nội 

dung truyền thông đa phương 
tiện:Kỹ năng nhận diện, phân 
tích và đánh giá tiêu chuẩn sản 
phẩm, các dòng sản phẩm 
truyền thông da phương tiện 
trên cơ sở các tiêu chí được 
học; Kỹ năng thực hành, sáng 
tạo nội dung sản phấm truyên 

i thông đa phương tiện: xây 
dựng, phát triển ý tưởng, viết 
kịch bản truyền thông, thiết kế 
thông điệp và hình ảnh, thiết 
kể ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập tác 
phâm và sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện...

- Kỹ năng tổ chức sản 
xuât sản phấm truyền thông đa 
phương tiện:Kỹ năng thực ; 
hiện, tổ chức săn xuất sản ' 
phẩm truyền thông như trò

về kv năng 
* Kĩ năng cứng
- Kỹ năng sáng tạo nội 

dung truyền thông đa phương 
tiện:Kỹ năng nhận diện, phân 
tích và đánh giá tiêu chuẩn sản 
phẩm, các dòng săn phẩm 
truyền thông da phương tiện 
trên cơ sở các tiêu chí được 
học; Kv năng thực hành, sáng 
tạo nội dung sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện: xây 
dựng, phát triển ý tưởng, viết 
kịch bản truyền thông, thiết kế 
thông điệp và hình ảnh, thiết 
kế ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập tác 
phẩm và sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện...

- Kỹ năng tổ chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông da 
phương tiện:Kỹ năng thực 
hiện, tổ chức sản xuất sản 
phẩm truyền thông như nhiếp

về kv năng 
* Kĩ năng cứng
- Kỳ năng sáng tạo nội dung 

truyền thông đa phương tiện: Kỳ 
năng nhận diện, phân tích và đánh 
giá tiêu chuẩn sản phẩm, các 
dòng sản phẩm truyền thông da 
phương tiện trên cơ sở các tiêu 
chí được học; Kỹ năng thực hành, 
sáng tạo nội dung sản phẩm 
truyền thông da phương tiện: xây 
dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch 
bản truyền thông, thiết kế thông 
điệp và hình ảnh, thiết kế ứng 
dụng, chụp ảnh, quay phim, dựng 
phim, biên tập tác phẩm và sản 
phẩm truyền thông đa phương 
tiện...

- Kỳ năng tố chức sản xuât 
sản phẩm truyền thông đa phương 
tiện: Kỹ năng thực hiện, tổ chức 
sản xuất sản phẩm truyền thông 
như nhiếp ảnh, phim ngắn, video 
âm nhạc, các loại hình truyền Ị

Kv năng có định 
hướng tông hợp, 
thực tiễn cao 
hơn; Chú trọng 
nhiều kỹ năng 
hơn, đặc biệt là 
kỹ năng đê nâng ; 
cao năng lực cho 
nguồn nhân lực 
sau khi tốt 
nghiệp



chơi, chương trình thực tê,, báo 
chí truyền thông và dữ liệu, 
báo chí truyền thông da nền 

í tảngvà các kỹ thuật truyền 
thông số; Kỹ năng điều hành 

• hoạt động sản xuất sản phẩm 
truyền thông da phương tiện 
trong doanh nghiệp truyền 
thông và cơ quan, tô chức, 
doanh nghiệp ỉà đối tác, khách 
hàng của doanh nghiệp truyền 

, thông.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, thảo luận, làm
ị việc nhóm;

- Có kỹ năng tông họp, 
phân tích, xử lý tình huống, 
quản lý và lãnh đạo trong hoạt 
động truyền thông;

- Có kỹ năng sử dụng 
ngoại ngừ, tin học trong công

: việc chuyên môn.

ảnh, phim ngăn, video âm 
nhạc, các loại hình truyền 
thông mới như megastory, đồ 
hoạ 2D, 3D, animations và các 
kv thuật truyền thông số; Kỹ 
năng điều hành hoạt động sản 
xuất sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện trong doanh 
nghiệp truyền thông và cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp là 
đối tác, khách hàng của doanh 
nghiệp truyền thông.

* Kv năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, thảo luận, làm 
việc nhóm;

- Có kỹ năng tông hợp, 
phân tích, xử lý tình huống, 
quản lý và lãnh đạo trong hoạt 
động truyền thông;

- Có kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học trong công

! việc chuyên môn.

thông mới như megastory, dô hoạ 
2D, 3D, animations và các kỹ 
thuật truyền thông số; Kỹ năng 
điều hành hoạt động sản xuất sản 
phẩm truyền thông đa phương 
tiện trong doanh nghiệp truyền 1 
thông và cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp là đối tác, khách hàng của 
doanh nghiệp truyền thông.

- Kỹ năng phát triển và ứng ị 
dụng truyền thông đa phương 
tiện: Kỹ năng ứng dụng, điều j 
hành trong kinh doanh, có kế I 
hoạch, giải pháp cho sản phẩm Ị 
truyền thông đa phương tiện; Kỹ I 
năng ứng dụng sản phẩm cho 
quảng bá thương hiệu, phát triển 

I truyền thông chính trị,...; Kỳ 
năng phát triền những sản phâm, 
dòng sản phấm mới của ngành ! 
công nghiệp truyền thông đê khởi ị 
nghiệp, góp phần thúc đấy ngành 1 

công nghiệp truyền thông phát 
triển; Kỹ năng ứng dụng kiến



39

/■ V í ■ .

__

L  ; V . : '  . * . ‘J  ì ị ũ ỉ h  . .

thức đê xây dựng mô hình truyền 
thông da phương tiện mới; Kỹ 
năng đánh giá, kết nối, xây dựng, 
phát triển chiến dịch truyền thông 
và dự án truyền thông đa phương 
tiện.

* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, thảo luận, làm việc 
nhóm;

- Có kỳ năng tổng hợp, phân 
tích, xử lý tình huống, quản lý và 
lãnh đạo trong hoạt động truyền 
thông;

- Có kỹ năng sử dụng ngoại 
ngữ, tin học trong công việc 
chuyên môn.

1

về năng lực tự chủ và 
trách nhiệm

- Năng lực làm việc độc 
lập và làm việc nhóm trong 
điều kiện làm việc thay đổi, 
chịu trách nhiệm cá nhân và

Vê năng lực tự chủ và 
trách nhiệm

- Năng lực làm việc dộc 
lập và làm việc nhóm trong 
diều kiện làm việc thay đối, 
chịu trách nhiệm cá nhân và

Vê năng lực tự chủ và trách 
nhiệm

- Năng lực làm việc độc lập 
và làm việc nhóm trong điều kiện 
làm việc thay đổi, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm với

Giống nhau
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trách nhiệm với nhóm.
- Xăng lực iãnh đạo, dần 

dẳt trong hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ của ngành 
truyền thông.

- Năng lực thích nghi với 
các môi trường làm việc khác 
nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức 
và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các nguồn 
lực và đánh giá hiệu quả công 
việc.

trách nhiệm với nhóm.
Năng lực lãnh đạo, dẫn 

dắt trong hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ của ngành 
truyền thông.

- Năng lực thích nghi với 
các môi trường làm việc khác 
nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức 
và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các nguồn 
lực và đánh giá hiệu quả công 
việc.

nhóm.
- Năng lực lãnh đạo, dần dắt 

trong hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngành truyên 
thông.

- Năng lực thích nghi với 
các môi trường làm việc khác 
nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiến cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các nguồn lực 
và đánh giá hiệu quả công việc.

VỊ trí Người được đào tạo có Người được đào tạo có Người được đào tạo có
việc làm khả năng đảm nhiệm các vị khả năng đám nhiệm các vị khả năng đảm nhiệm các vị trí
sau tốt trí việc làm sau đây: trí việc làm sau đây: việc làm sau đây:
nghiệp

1 - Tại các CƯ quan quản lý - Tại các cơ quan quản lý - Tại các cơ quan báo chí -
báo chí - truyền thông: Các cơ báo chí - truyền thông: Các cơ truyền thông: Các cơ quan tuyên
quan tuyên giáo của các cấp ủy quan tuyên giáo của các cấp ủy giáo cùa các cấp ủy Đảng, các cơ

1 Đảng, các cơ quan quản lý của Đảng, các cơ quan quản lý của quan quản lý của nhà nước về báo
nhà nước về báo chí, truyền1 nhà nước về báo chí, truyền chí, truyền thông ở trung ương và•

Mở rộng nhiều 
vị trí, cơ hội việc 
làm hơn cho học 
viên, nhất là 
trong ngành 
TTĐPT
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thông ở trung ương và các địa 
phương;

- Tại các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực như: thiết kế, quảng 
cáo, điện ảnh, các cơ quan báo

I chí, phát thanh -  truyền hình, 
viễn thông, phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin- truyền 
thông, Hội Nhà báo Việt Nam, 

I Hội Truyền thông số Việt 
Nam, các công ty quan hệ công 
chúng (PR) và quảng cáo, các 
cơ quan, tô chức, doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh sản 

I phẩm truyền thông số, phát 
triển ứng dụng truyền thông da 

! phương tiện ở mọi lĩnh vực 
1 phát triến kinh tế - xã hôi, văn 
I hoá, công nghệ, giáo dục, giải 
trí...

- Tại các cơ sở nghiên 
cứu, đào tạo, tập huấn liên

thông ở trung ương và các địa 
phương

- Tại các cơ quan, tố 
chức, doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực như: thiết kế, quảng 
cáo, điện ảnh, các cơ quan báo 
chí, phát thanh -  truyền hình, 
viễn thông, phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin- truyền 
thông, Hội Nhà báo Việt Nam, 
Hội Truyền thông sổ Việt 
Nam, các công ty quan hệ công 
chúng (PR) và quảng cáo, các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

ị sản xuất và kinh doanh sản 
phẩm truyền thông sổ, phát 
triến ứng dụng truyền thông đa 

I phương tiện ở mọi lĩnh vực 
: phát triển kinh tể - xã hôi, văn 

hoá, công nghệ, giáo dục, giải 
; trí...

- Tại các cơ sở nghiên cứu,
; đào tạo, tập huấn liên quan đến 
I truyền thông da phương tiện.

các địa phương
- Tại các cơ quan, tố chức, 

doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực 
như: thiết kế, quảng cáo, điện 
ảnh, các cơ quan báo chí, phát 
thanh -  truyền hình, các công ty 
quan hệ công chúng (PR) và 
quảng cáo, các cơ quan, tố chức, 
doanh nghiệp sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm truyền thông sổ, 
phát triển ứng dựng truyền thông 
da phương tiện ở mọi lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hôi, văn 
hoá, công nghệ, giáo dục, giải 
trí...

-T ạ i các cơ sở nghiên cứu, 
dào tạo, bôi dưỡng liên quan đến 
truyền thông da phương tiện.

* Các vị trí công việc có
thê đảm nhiệm

■

- Các vị trí chuyên môn 
trong sản xuât và kinh doanh sản 
phẩm truyền thông da phương
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quan đến truvên thông dạ
phương tiện.

* Các vị trí công việc 
có thê đám nhiệm

- Các vị trí chuyên môn
trong sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm truyền thông đa
phương tiện (giám đốc sản 
xuất, giám đốc sáng tạo, đạo 
diễn, biên kịch, biên tập viên, 
dẫn chương trình, sản xuất và 
kinh doanh bản quyền format 
sản phẩm truyên thông đa
phương tiện, giám đốc kinh 
doanh, giám đốc marketing tại 
các công ty kinh doanh sản 
phẩm truyền thông số ...).

- Chuyên viên quảng cáo,
chuyên viên marketing, chuyên 
viên quan hệ công chúng, 
chuyên viên truyền thông xã 
hội, chuvên viên quản trị
thương hiệu, quản trị truyền

* Các vị trí công 
việc cỏ thê đam nhiệm

- Các vị trí chuyền môn 
trong sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm truyền thông đa 
phương tiện (giám đốc sản 
xuất, giám đốc sáng tạo, đạo 
diễn, biên kịch, biên tập viên, 
dẫn chương trình, sản xuất và 
kinh doanh bản quyền íbnnat 
san phẩm truyền thông đa 
phương tiện, giám dốc kinh 
doanh, giám đốc marketing tại 
các công ty kinh doanh sản 
phẩm truyền thông số ...).

- Chuyên viên quảng cáo, 
chuyên viên marketing, chuyên 
viên quan hệ công chúng, 
chuyên viên truyền thông xã 
hội, chuyên viên quan trị 
thương hiệu, quản trị truyền 
thông trong khủng hoảng, quan 
lý hình ảnh;

tiện (dạo diễn, biên kịch, biên tập 
viên, dẫn chương trình, sản xuất 
và kinh doanh bản quvên íbrmat 
sản phâm truyên thông đa phương 
tiện, giám đốc kinh doanh, giám 
đốc marketing tại các công ty 
kinh doanh sàn pham truyền 
thông số...).

- Chuyên viên quảng cáo, 
chuyên viên marketing, chuyên 
viên quan hệ công chúng, chuyên 
viên truyền thông xã hội, chuyên 
viên quản trị thương hiệu, quản trị 
truyền thông trong khủng hoảng, 
quản lý hình ảnh;

- Nhà tư vấn tổ chức sản 
xuất sản phẩm và quản lý hoạt 
động truyền thông đa phương 
tiện;

- Chuyên viên quản trị cổng 
thông tin điện tử, quản trị website 
của các cơ quan, tô chức và 
doanh nghiệp;

- Chuyên viên quản lý



thông trong khủng hoảng, quản 
lý hình ảnh;

- Nhà tư vấn tổ chức sản I
I xuất sản phẩm và quản lý hoạt I
động truyền thông đa phương ! 
tiện;

- Chuyên viên quản trị 
Cổng thông tin điện tử, quản trị 
website của các cơ quan, tổ

I chức và doanh nghiệp;

- Chuyên viên quản lý 
chương trình, chiến dịch truyền

I thông, quản lý và phát triển dự
! án truyền thông đa phương ì 
tiện...

- Khởi nghiệp và làm chủ ! 
doanh nghiệp chuyên sản xuất, ị 
kinh doanh sản phẩm truyền I 
thông đa phương tiện như như 
trò chơi, chương trình thực tế, 
báo chí truyền thông và dữ 
liệu, báo chí truyền thông đa

i  nền tảng;
I __ ____________________ [

43

- Nhà tư vấn tố chức sản 
xuất sản phâm và quản lý hoạt 
động truyền thông đa phương 
tiện;

- Chuyên viên quản trị 
Cống thông tin điện tử, quản trị 
vvebsite của các cơ quan, tổ 
chức và doanh nghiệp;

- Chuyên viên quản lý 
chương trình, chiến dịch truyền 
thông, quản lý và phát triển dự 
án truyền thông đa phương 
tiện...

- Khởi nghiệp và làm chủ 
doanh nghiệp chuyên sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm truyền 
thông da phương tiện;

- Ngoài ra, người học sau I 
tốt nghiệp có thê là nguồn dào 
tạo cán bộ nghiên cứu, giảng 
dạy về lĩnh vực truyền thông đa 
phương tiện tại các cơ quan 
nghiên cửu và các cơ sở đào tạo.

chương trình, chiến dịch truyền 
thông, quản lý và phát triển dự án 
truyền thông đa phương tiện...

- Khởi nghiệp và làm chủ 
doanh nghiệp chuyên sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện;

- Ngoài ra, người học sau tốt 
nghiệp có thể là nguồn đào tạo cán 
bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh

! vực truyền thông đa phương tiện 
I tại các cơ quan nghiên cứu và các 
! cơ sở đào tạo.
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- Ngoài ra. người học sau 
tối nghiệp có ihê là nguồn đao 
tao cán bộ nghiên cứu, giảng 
dạy về lĩnh vực truyền thông Ị 
đa phương tiện tại các cơ quan 
nghiên cứu và các cơ sở đào 
tạo.

• • <r.t;04'!Í iềi "ỉ ■■■ ■'

- Trình Người học khi tốt nghiệp Người học khi tốt nghiệp Giống nhau
độ ngoại phải đạt chứng chỉ trình độ phải đạt chứng chỉ trình độ Người học khi tốt nghiệp phải đạt

Ị
: n§ũ' ; tiếng Anh/tiếng Trung bậc 4/6 tiếng Anh/tiếng Trung bậc 4/6 chứng chỉ trình dộ tiếng

trở lên, hoặc các chứng chỉ trở lên, hoặc các chứng chỉ Anh/tiếng Trung bậc 4/6 trở lên,
tương đương theo Khung năng tương đương theo Khung năng hoặc các chứng chỉ tương đương
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho theo Khung năng lực ngoại ngữ 6

• ■ Việt Nam (theo quy định tại Việt Nam (theo quy định tại bậc dùng cho Việt Nam (theo quy
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT định tại Thông tư 01/2014/TT-

1 ngày 24/01/2014 của Bộ ngày 24/01/2014 của Bộ BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào trưởng Bộ Giáo dục và Dào trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
tạo). tạo).

i

2 Chuẩn ■ 32 chuẩn đầu ra 32 chuẩn đầu ra 27 chuẩn đầu ra Viết gọn, mang

đâu ra I ! • tính tổng quát
ị i hơn' ------------i

3 Thời 4 năm Giống nhau
gian đào 4 năm 4 năm Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ _____ . * *
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ị

tạo Tuy theo năng lực và điều kiện 
cụ thế mà sinh viên có thê sắp 
xếp đế rút ngắn tối da 2 học kỳ 
chính hoặc kéo dài tối đa 4 học 
kỳ chính so với thời gian đào 
tạo quy định trên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo quy định tại Quy 
chế tuyển sinh dại học, cao 
dăng hệ chính quy hiện hành 
không bị hạn chế về thời gian 
tối đa để hoàn thành chưoưg 
trình.

Tuỳ theo năng lực và diều kiện 
cụ thế mà sinh viên có thể sắp 
xếp dế rút rtgắn toi da 2 học kỳ 
chính hoặc kéo dài tối da 4 học 
kv chính so với thời gian đào 
tạo quy định trên. Các đối 
tượng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo quy định tại Quv 
chế tuyển sinh đại học, cao 
đăng hệ chính quy hiện hành 
không bị hạn chế về thời gian 
tối da dể hoàn thành chương 
trình.

thể mà sinh viên có thể sắp xếp 
đê rút ngăn tối đa 2 học kỳ chính 
hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ 
chính so với thời gian đào tạo quy 
định trên. Các đối tượng được 
hưởng chính sách ưu tiên theo 
quy định tại Quy chế tuyển sinh 
dại học, cao đăng hệ chính quy 
hiện hành không bị hạn chế về 
thời gian tối đa để hoàn thành 
chương trình.

4 Khối 
lượng 
kiến thức 
toàn 
khóa

130 tín chi (chưa bao 
gồm Giáo dục thể chất và Giáo 
dục quốc phòng - An ninh).

130 tín chỉ (chưa bao 
gồm Giáo dục thể chất và Giáo 
dục quốc phòng - An ninh).

130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quổc 
phòng - An ninh).

Giống nhau

5 Chuẩn 
đầu vào

Viết với dạng tiêu chí tuyến sinh Viết với dạng tiêu chí tuyển sinh Sửa thành chuẩn đầu vào

6 Quy
trinh đào 
tạo, điều 
kiện tốt 
nghiệp

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chế tín chỉ theo Quy 
định đào tạo đại học chính quy 
theo hệ thống tín chỉ, được ban

Quy trình đào tạo thực hiện 
theo học chế tín chỉ theo Quy 
định đào tạo đại học chính quy 
theo hệ thống tín chỉ, được ban

Quy trình đào tạo thực hiện theo 
học chế tín chỉ theo Quy định đào 
tạo đại học chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, được ban hành kèm

Giống nhau
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hành kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền. !

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

hành kèm theo Quvêt định sô 
3 777/QĐ-H VBCTT - ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

theo Quyết định số 3777/QĐ- 
HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 
của Giám đốc Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và 
công nhận tốt nghiệp được thực 
hiện theo Điều 27 Quy định nêu 
trên.

7ị Ma trận 
liên kết 
giữa mục 
tiêu, 
chuẩn 
đầu ra

Có Có Cập nhật, điều chỉnh

8

1ị

Sơ đồ 
cây
chương 
trình đào 
tao

Chưa có Chưa có Bổ sung

1
9

1
iị1

Nội dung
chương
trình

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

1

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

- Điều chỉnh một số môn cơ sở 
ngành và ngành, không có các 
môn chuyên ngành. Các môn của 
chương trình mới lựa chọn những 
môn hay nhất, phù hợp nhất ở hai 
chương trình cũ; đồng thời bô 
sung thêm học phần từ ngành Báo
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10 Kế
hoạch
giảng
day

Có Có

11 Phương 
pháp học

Chưa có Chưa có

tập

ĩ 2 ' í  lình “ 
thức 
dánh giá

: chí là Lao động nhà báo; điều
i N »

chỉnh vê sô tín chi một môn phù 
hợp hơn.
- Phân bô cụ thế số giờ tín chi lý 
thuyêt, thực hành, tự học, các tiêt 
học lý thuyết trực tiếp, trực tuyến, ị 
thực hành tại phòng học lý thuyết, 

ị thực hành trực tuyến, thực hành 
■ tại thực địa, thực hành tại phòng 
I thực hành, tự học có hướng dẫn,
; có kiểm tra, đánh giá của giảng 1
ị ị
: viên.

-j-------------------— ------------- -------------------------------------------------------------------r

; CÓ, điêu chỉnh phù hợp chương 
! trình

Bố sung, thiết lập ma trận liên kết 
giữa phương pháp học tập và 
chuẩn đầu ra của chương trình

1, đào t ạ o ______ _______ _
Bố sung hình thức đánh giá trực
tuyến, thiết lập ma trận liên kết 
giữa phương pháp kiêm tra, đánh 
giá theo các hình thức trực tiếp, 
trực tuyên với từng học phần
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13 Hướng Có Có
dẫn thực
hiện 
chươn2

trình ị ___________

14 Điều Chua có Chưa có
kiện dội

I Ị ngũ

15 1  Cơ sở ; Có Có
vật chất,

; trang 
: thiết bị
: phục vụ i Ị
I CTĐT

II. ĐÈ CƯƠNG CHÍ TIÉT HỌC PHẦN (đính kèm)

GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN 
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Cố, diêu chỉnh theo yêu càu của 
chương trình mới

Bổ sung, cập nhật đội ngũ giảng 
viên cơ hữu và giảng viên thỉnh

ị
giảng !
Có, bỗ sung dữ liệu gồm Phòng ' 
học, giảng đường, trang thiêt bị 
hỗ trợ giảng dạy, thống kê vê học ị 

liệu có trong Thư viện, thống kê ; 
giáo trình, bài giảng.

Ị? • VIỆN TRƯỞNG


